
     

NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu 

Các Thẩm phán:                           Bà Ph m Thị  im 

                                                      Bà Nguyễn Thị  im C  ng  

 Thư ký phiên tòa: Bà    Th nh Th o  inh - Thư ký T   án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: ng 

Nguyễn V n Hoàng - Kiểm sát viên. 
 

Trong n à  31 tháng 5 năm 2023 tại Ph n  xử án T   án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh, số 131 N m K  Kh i N h    phư n    n Thành  

 u n 1  Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm côn  kh i vụ án thụ lý số: 

150/2023/TLPT-DS, ngày 04 tháng 4 năm 2023, về việc: “Tr nh chấp  ồi 

thư n  thiệt hại do côn  tr nh xâ  d n   â  r ”. 
 

Do Bản án dân s  sơ thẩm số:423/2022/DS-ST ngày 21-12-2022 và 

 u  t   nh sử  ch       sun   ản án số:07/2023/ Đ-SCBSBA ngày 

01/02/2023 củ  Tòa án nhân dân Qu n 7  Thành phố Hồ Chí Minh    khán  

cáo. 
 

Theo  u  t   nh  ư  vụ án r  xét xử phúc thẩm số:7308/2023/ Đ-PT 

ngày 18/4/2023 và  u  t   nh ho n phiên t   phúc thẩm số: 5651/ Đ-PT 

ngày 11/5/2023 củ  T   án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh   i  : 
 

1. Nguyên đơn:  

1.1.  à Trươn  Th  Th nh X   sinh năm 1970; 

1.2.Ôn  Hu nh Th nh B  sinh năm 1958. 

Cùn      chỉ: 272 Đư n  P, Phư n  A,  u n Y, TP H. 

Bà X và ông B ủ  qu ền ôn  Phạm Đức H, sinh năm 1993 - Đại diện 

 C  m t . 

Đ   chỉ: 68 Đư n  D, Phư n  R, Qu n U, TP H. 

 Giấ  ủ  qu ền 02/11/2020 .   

 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ộc lập - Tự do - H nh phúc 

 ản án số: 628/2023/DS-PT 

       Ngày: 31- 5- 2023  
      V/v Tr nh chấp  ồi thư n  thiệt 

hại do côn  tr nh xâ  d n  khác  â  

ra. 

 



2 

 

2. Bị đơn: 

2.1.Ôn  Tôn Thất  u nh T1  sinh năm 1971; 

Đ   chỉ: 456 Đư n  K, Phư n  S,  u n E, TP H. 

2.2. à Phạm N u ễn  u nh T2  sinh năm 1975; 

Đ   chỉ: 201/13/1/19 Đư n  J, Phư n  M, qu n I, TP H. 

Ông T1 và bà T2 ủ  qu ền  à Trần Minh T3  sinh năm 1988 - Đại diện 

 C  m t . 

Đ   chỉ: 201/13/19 Đư n  J, Phư n  M, qu n I, TP H. 

 Giấ  ủ  qu ền n à  30/5/2023 . 

2.3.Ôn  Trần H u T4   sinh năm 1976  V n  m t ; 

2.4. à Tôn N   u nh N   sinh năm 1975  V n  m t . 

Cùn      chỉ: 197 Đư n  L, Phư n  W,  u n Z, TP H. 

3.    i  hán  cáo:Ôn  Tôn Thất  u nh T1 và  à Phạm N u ễn 

 u nh T2 -     ơn. 

             NỘI DUNG VỤ ÁN: 

           Theo  ản án sơ thẩm  s  việc  ược t m t t như s u: 

 Tại Đơn  hởi  iện n ày 05/02/2020, Đơn  hởi  iện sửa đổi n ày 

07/02/2020 và Đơn  hởi  iện bổ sun  n ày 16/11/2020 của bà Tr ơn  Thị 

Thanh X, ôn  Huỳnh Thanh B  à n uyên đơn và quá trình  iải quyết vụ án, bà 

X và ôn  B ủy quy n ôn  Phạm Đức H trình bày:  à Trươn  Th  Th nh X và 

ông Hu nh Th nh B là chủ s  h u căn nhà số 272  số cũ 44/8C  Đư n  P, 

Phư n  A,  u n Y, TP H theo Giấ  chứn  nh n qu ền s  h u nhà   và 

qu ền sử dụn   ất  , hồ sơ  ốc số: 00309/2002 do Ủ    n nhân dân  u n 7  

Thành phố Hồ Chí Minh cấp n à  20/5/2002. Liền kề nhà bà X, ông B là nhà 

số 274 Đư n  P, Phư n  A,  u n Y, TP H. Năm 2013 chủ nhà 274 Đư n  P 

kh i công xây d ng tòa nhà khám ch a bệnh (Trung tâm Y khoa F) với quy 

mô 09 lầu và 02 tầng hầm. Do bà X và ông B   nước n oài  nên khoản  cuối 

năm 2019 về nước th  phát hiện nhà 272 Đư n  P    sụt  lún  n hiên  nứt 

tư n       cột   à  kéo lệch cử  làm nhà    hư hỏn  n n    â  ảnh hư n    n 

sinh hoạt chun  củ   i    nh, nên bà X và ông B  êu cầu các     ơn ông Tôn 

Thất  u nh T1,  à Phạm N u ễn  u nh T2, ôn  Trần H u T4,  à Tôn N  

 u nh N, Công ty TNHH M và Công ty TNHH Trung tâm Y khoa F liên  ới 

 ồi thư n  thiệt hại chi phí sử  ch   nhà 272 Đư n  P cho bà X và ông B do 

côn  tr nh xâ  d n  nhà 274 Đư n  P  â  r   số tiền tạm tính là 100.000.000 

 ồn   Một  trăm triệu  ồn ). 

Ngày 12/5/2022, n u ên  ơn khôn  kh i kiện  ối với Côn  t  TNHH 

M và Công ty TNHH Trung tâm Y khoa F, vì h i Côn  t  nà  không liên 

qu n   n vụ án  n u ên  ơn chỉ  êu cầu  uộc     ơn ôn  T1, bà T2, ông T4 

và bà N là chủ s  h u và là chủ  ầu tư côn  tr nh nhà 274 Đư n  P phải c  

trách nhiệm liên  ới bồi thư ng cho n u ên  ơn chi phí  ể sửa ch a nhà, 

kh c phục thiệt hại công trình nhà 272 Đư ng P là 162.453.000  ồng (theo 
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K t quả kiểm   nh côn  tr nh số: 21058/DV.32/ SC C n à  16/3/2022 củ  Côn  

t  C  phần Kiểm   nh Xâ  d n  Sài G n).  

Bị đơn bà Phạm   uyễn Quỳnh T2 trình bày:     ơn    th c hiện xon  

thủ tục hoàn côn , côn  tr nh và    nộp cho Chi nhánh Văn ph n  Đăn  ký 

Đất   i  u n 7  Thành phố Hồ Chí Minh  ể  ược cấp Giấ  chứn  nh n.    

 ơn thừ  nh n công trình nhà 272 Đư n  P c  thiệt hại th c t  nhưn  c  

nhiều n u ên nhân dẫn   n thiệt hại,   o  ồm nhà 272 Đư n  P    xâ  d n  

từ lâu  từ năm 2002 là 20 năm; Đồn  th i chư  xác   nh  ược th i  iểm thiệt 

hại xả  r  nên chư  c  cơ s  xác   nh  ược n u ên nhân hư hỏn  do côn  

tr nh xâ  d n  nhà 274 Đư n  P kh i côn  xâ  d n  năm 2013  â  r . Theo 

    ơn  côn  tr nh hoàn côn  vào khoản  năm 2015. Từ năm 2013   n n  , 

nhà 272 Đư n  P luôn c  n ư i sử dụn   ể kinh do nh quán cơm. V  v    

chủ s  h u nhà 272 Đư ng P c  n h   vụ phải  i t côn  tr nh    thiệt hại  ể 

 êu cầu  ồi thư n . Việc n u ên  ơn tr nh  à    n năm 2019 mới phát hiện 

r  nhà    hư hỏn  và cho rằn  c n th i hiệu kh i kiện là khôn  phù hợp với 

th c t .     ơn cho rằn  th i hiệu kh i kiện vụ án nà     h t nên  êu cầu T   

án áp dụn  th i hiệu kh i kiện.     ơn khôn   ồn  ý  ồi thư n  số tiền 

162.453.000  ồng (Một trăm sáu mươi h i triệu bốn năm năm mươi    n àn 

 ồng) theo yêu cầu kh i kiện củ  n u ên  ơn. 

 Đối với K t quả kiểm   nh côn  tr nh số:21058/DV.32/SCQC ngày 

16/3/2022 củ  Côn  t  C  phần Kiểm   nh Xâ  d n  Sài G n, bà T2 không 

 ồn  ý, nội dun  k t lu n  iám   nh tại  oạn cuối củ  tr n  số 8 “Côn  tr nh 

274…   n hư hỏn  cấu kiện  ên trên” và  oạn  ầu củ  tr n  9 “K t lu n: 

Hiện tượn  hư hỏn …”, bà  ề n h  T    êu cầu Trun  tâm  iám   nh xác   nh 

th i  iểm côn  tr nh    hư hỏn .  à khôn   êu cầu  iám   nh lại thiệt hại và 

khôn   êu cầu  iám   nh    sun . 

B   ơn ôn  Tôn Thất  u nh T1  ôn  Trần H u T4 và  à Tôn N   u nh 

N     ược T   án tốn   ạt hợp lệ Thôn   áo thụ lý vụ án  Giấ  triệu t p 

 ươn  s    n T   án  ể tr nh  à  ý ki n  ối với  êu cầu kh i kiện củ  

n u ên  ơn, Thôn   áo về phiên họp kiểm tr  việc  i o nộp  ti p c n  côn  

kh i chứn  cứ và h    iải  nhưn  ôn  T1, ông T4 và bà N v n  m t không lý 

do.  

Tại phiên tòa sơ thẩm: 

Ông H  ại diện theo ủ  qu ền  à X và ôn  B trình bày: N u ên  ơn 

vẫn  i  n u ên  êu cầu ông T1, bà T2, ông T4 và bà N là  ồn  s  h u nhà 

274 Đư n  P phải c  trách nhiệm liên  ới bồi thư ng cho bà X và ông B chi 

phí sửa ch a nhà, kh c phục thiệt hại công trình nhà 272 Đư ng P là 

162.453.000  ồng (Một trăm sáu mươi h i triệu bốn trăm năm mươi    n àn 

 ồng), bồi thư ng làm một lần ngay khi bản án có hiệu l c pháp lu t.  

N ư i  ảo vệ qu ền và lợi ích hợp pháp củ      ơn tr nh  à :Th i 

 iểm kh i côn  xâ  d n  côn  tr nh nhà 274 Đư n  P, phí      ơn  i o cho 

 ơn v  thi côn  th c hiện việc kiểm tr  hiện trạn  côn  tr nh liền kề  do 
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n hiệm thu côn  tr nh xâ  d n     lâu nên khôn  c n lưu  i  các tài liệu nà   

nên     ơn khôn  cun  cấp  ược cho Tòa. Chủ  ầu tư c     xử phạt vi phạm 

hành chính do  ư  côn  tr nh vào sử dụn  trước khi hoàn côn    ư  vào sử 

dụn  năm 2015  hoàn côn  năm 2019. K t quả kiểm   nh côn  tr nh khôn  

 ún  qu    nh Lu t  iám   nh tư pháp nên khôn   ủ căn cứ  ể  iải qu  t vụ 

án. Theo qu    nh tại Điều 607  ộ lu t dân s  năm 2005 th     h t th i hiệu 

kh i kiện   ề n h  T     nh chỉ  iải qu  t vụ án.  

B   ơn ôn  T1, bà T2, ông T4 và bà N     ược T   án tốn   ạt hợp lệ 

 u  t   nh  ư  vụ án r  xét xử,  u  t   nh hoãn phiên tòa và Giấ  triệu t p 

th m  i  phiên t   nhưn  vẫn v n  m t khôn  lý do. 

  Tại Bản án dân s  sơ thẩm số:432/2022/DS-ST ngày 21-12-2022 và 

 u  t   nh sử  ch       sun   ản án số:07/2023/ Đ-SC S A n à  

01/02/2023 củ  T   án nhân dân  u n 7  Thành phố Hồ Chí Minh, tu ên xử: 

Chấp nh n  êu cầu củ  n u ên  ơn  à Trươn  Th  Th nh X và ông 

Hu nh Th nh B. 

 uộc ôn  Tôn Thất  u nh T1   à Phạm N u ễn  u nh T2  ôn  Trần 

H u T4   à Tôn N   u nh N c  trách nhiệm liên  ới  ồi thư n  toàn  ộ chi 

phí sử  ch   hư hỏn  hiện h u côn  tr nh nhà số 272  ư n  Đư n  P, 

Phư n  A,  u n Y, TP H cho  à Trươn  Th  Th nh X và ôn  Hu nh Th nh 

B số tiền là 162.453.000  ồng (Một trăm sáu mươi h i triệu bốn trăm năm 

mươi    n àn  ồng).  

  N oài r    ản án sơ thẩm c n tuyên về án phí  chi phí tố tụn   qu ền 

khán  cáo củ  các  ươn  s  và qu    nh về thi hành án. 

 Ngày 10/01/2023,     ơn ôn  Tôn Thất  u nh T1 và  à Phạm N u ễn 

 u nh T2 c   ơn khán  cáo toàn  ộ  ản án sơ thẩm. 
 

          T i phiên tò  phúc thẩm: 
Các  ươn  s  khôn  thỏ  thu n  ược với nh u về việc  iải qu  t tr nh 

chấp vụ án. 

    ơn ôn  Tôn Thất  u nh T1 và  à Phạm N u ễn  u nh T2 ủ  

qu ền  à Trần Minh T3 kháng cáo  êu cầu T   án cấp phúc thẩm hủ   ản án 

sơ thẩm, với lý do: Công tr nh nhà 274  ư n  Đư n  P    xâ  d n  xon  từ 

năm 2015    n năm 2020 n u ên  ơn bà X mới kh i kiện  êu cầu  ồi thư n  

thiệt hại là    h t th i hiệu kh i kiện nên   nh chỉ  iải qu  t vụ án.  

  K t lu n  iám   nh kiểm   nh côn  tr nh số:21058/DV.32/SCQC ngày 

16/3/2022 củ  Côn  t  C  phần Kiểm   nh Xâ  d n  Sài G n khôn   ún   v  

khôn  c  mối qu n hệ nhân quả  i   việc xâ  d n  nhà củ      ơn  â  thiệt 

hại nhà củ  n u ên  ơn. 

 Trư n  hợp cấp phúc thẩm khôn  hủ  án   êu cầu sử   ản án sơ thẩm 

theo hướn  khôn  chấp nh n  êu cầu củ  n u ên  ơn. 
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          N u ên  ơn  à Trươn  Th  Th nh X và ôn  Hu nh Th nh B ủ  qu ền 

ôn  Phạm Đức H khôn   ồn  ý  êu cầu khán  cáo củ   à T2 và ôn  T1,  ề 

n h   i  n u ên  ản án dân s  sơ thẩm.  

             ơn ôn  Trần H u T4 và  à Tôn N   u nh N v n  m t. 

       i diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu - 

   nghị:  

 Về tố tụn :Từ khi thụ lý vụ án cho   n khi c   u  t   nh  ư  vụ án r  

xét xử  Thẩm phán th c hiện  ún  theo qu    nh củ  pháp lu t và tại phiên 

tòa, Hội  ồn  xét xử th c hiện  ún  theo tr nh t  củ   ộ lu t Tố tụn  dân s  

năm 2015. Các  ươn  s  chấp hành  ún  theo qu    nh củ  phát lu t. 

 Về nội dun :Tại phiên t        ơn ông T1 và bà T2 không xuất tr nh 

 ược chứn  cứ     ể chứn  minh cho việc khán  cáo củ      ơn nên  ề n h  

Hội  ồn  xét xử khôn  chấp nh n khán  cáo củ      ơn   i  n u ên  ản án 

dân s  sơ thẩm. 

                                  NHẬN  ỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u khi n hiên cứu các tài liệu  chứn  cứ c  tron  hồ sơ vụ án  ược thẩm tr  

tại phiên t   và căn cứ vào k t quả tr nh tụn   tr nh lu n tại phiên t   và ý ki n phát 

 iểu củ  Viện kiểm sát  Hội  ồn  xét xử nh n   nh: 

 [1]  à Trươn  Th  Th nh X và ôn  Hu nh Th nh B ủ  qu ền ôn  Phạm Đức 

H; Ôn  Tôn Thất  u nh T1 và  à Phạm N u ễn  u nh T2 ủ  qu ền  à Trần 

Minh T3, việc ủ  nà , phù hợp với Điều 85  ộ lu t Tố tụn  dân s  năm 2015. 

  [2] T   án    triệu t p hợp lệ lần thứ h i  ôn  Trần H u T4 và  à Tôn N  

 u nh N là     ơn vẫn v n  m t. Căn cứ vào khoản 3 Điều 296  ộ lu t Tố tụn  

dân s  năm 2015  T   án ti n hành phiên t   phúc thẩm theo qu    nh củ  

pháp lu t. 

  [3]     ơn  à Phạm N u ễn  u nh T2 và ôn  Tôn Thất  u nh T1 

khán  cáo cho rằng công trình nhà 274 Đư n  P    xâ  d n  xon  từ năm 

2015    n năm 2020  à Trươn  Th  Th nh X mới kh i kiện  êu cầu  ồi 

thư n  thiệt hại là    h t th i hiệu kh i kiện nên   nh chỉ  iải qu  t vụ án.  

[4] Tron  quá tr nh thu th p chứn  cứ, tại T   án cấp sơ thẩm  nguyên 

 ơn  à X và ôn  B tr nh  à  căn nhà số 272  số cũ: 44/8C) Đư n  P, Phư n  

A,  u n Y, TP H thuộc s  h u củ   à X và ôn  B theo Giấ  chứn  nh n 

qu ền s  h u nhà   và qu ền sử dụn   ất  , hồ sơ  ốc số: 00309/2002 do Ủ  

  n nhân dân  u n 7  Thành phố Hồ Chí Minh cấp n à  20/5/2002. Liền kề 

nhà bà X và ông B là nhà số 274 Đư n  P, Phư n  A,  u n Y, TP H. Năm 

2013 chủ nhà 274 Đư n  P kh i công xây d ng Tòa nhà khám, ch a bệnh, 

với quy mô 09 lầu và 02 tầng hầm. Do bà X và ông B   nước n oài  nên 

khoản  cuối năm 2019 về nước th  phát hiện nhà 272 Đư n  P    sụt  lún  

n hiên  nứt tư n       cột   à  kéo lệch cử  làm nhà    hư hỏn  n n    â  ảnh 
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hư n    n sinh hoạt củ   i    nh. Do v    năm 2020  à X và ông B kh i kiện 

    ơn  êu cầu  ồi thư n  thiệt hại chi phí sử  ch   nhà 272 Đư n  P cho bà 

X và ông B do côn  tr nh xâ  d n  nhà 274 Đư n  P gây ra. Phí      ơn  à 

Phạm N u ễn  u nh T2 cho rằn  côn  tr nh xâ  d n  nhà 274 Đư n  P    

th c hiện xon  thủ tục hoàn công công trình và    nộp cho Chi nhánh Văn 

phòng Đăn  ký Đất   i  u n 7  Thành phố Hồ Chí Minh  ể  ược cấp Giấ  

chứn  nh n. Côn  tr nh hoàn côn  vào khoản  năm 2015. Từ năm 2013   n 

nay, nhà 272 Đư n  P luôn c  n ư i sử dụn   ể kinh do nh quán cơm. V  

v    chủ s  h u nhà 272 Đư n  P c  n h   vụ phải  i t côn  tr nh    thiệt hại 

 ể  êu cầu  ồi thư n . Việc n u ên  ơn khai   n năm 2019 mới phát hiện 

nhà    hư hỏn  và cho rằn  c n th i hiệu kh i kiện là khôn  phù hợp với th c 

t .     ơn cho rằn  th i hiệu kh i kiện vụ án nà     h t nên  êu cầu T   án 

áp dụn  th i hiệu kh i kiện.  

          [5] Xét, năm 2019  n u ên  ơn bà X và ông B phát hiện t nh trạn  nhà 

   hư hỏn   lúc nà  n u ên  ơn mới  i t qu ền và lợi ích hợp pháp củ  m nh 

   xâm phạm  do v    năm 2020  à X, ông B c   ơn kh i kiện     ơn  êu cầu 

 ồi thư n  thiệt hại do xâ  d n  côn  tr nh  â  r . M t khác  n à  

16/01/2020 côn  tr nh xâ  d n  nhà 274 Đư n  P mới  ược c p nh t  i n 

 ộn   theo Giấ  chứn  nh n qu ền sử dụn   ất  qu ền s  h u nhà   và tài sản 

khác   n liền với  ất số: BE 043648, số vào s  cấp GCN: CH 03171 do Ủ    n 

nhân dân  u n 7  Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho ôn  Tôn Thất  u nh T1 

và bà Phạm N u ễn  u nh T2 ngày 16/6/2011 và Giấ  chứn  nh n qu ền sử 

dụn   ất  qu ền s  h u nhà   và tài sản khác   n liền với  ất số: BE 043647,  số 

vào s  cấp GCN: CH 03172 do Ủ    n nhân dân  u n 7  Thành phố Hồ Chí 

Minh cấp cho ôn  Trần H u T4 và  à Tôn N   u nh N ngày 16/6/2011) do Chi 

nhánh Văn ph n  Đăn  ký Đất   i  u n 7  Thành phố Hồ Chí Minh cun  cấp 

cho T   án cấp sơ thẩm. Như v    vụ án nà  vẫn c n th i hiệu kh i kiện là 03 

(Ba) năm, theo qu    nh tại Điều 588 củ   ộ lu t dân s  năm 2015, do v   

T   án cấp sơ thẩm xác   nh vụ án nà  c n th i hiệu kh i kiện là c  căn cứ  

v  v    khôn  chấp nh n  êu cầu khán  cáo củ      ơn ôn  T1 và  à T2.  

  [6] Đối với  êu cầu khán  cáo củ      ơn  à T2 và ôn  T1 khôn   ồn  

ý k t quả kiểm   nh côn  tr nh số:21058/DV.32/SC C n à  16/3/2022 củ  

Côn  t  C  phần Kiểm   nh Xâ  d n  Sài G n  v  khôn  c  mối qu n hệ 

nhân quả  i   việc xâ  d n  nhà củ      ơn  â  thiệt hại nhà củ  n u ên  ơn. 

[7] Theo bà X và ông B xác   nh do côn  tr nh xâ  d n  nhà 274 

Đư n  P, với quy mô 09 lầu và 02 tầng hầm  quá tr nh thi côn  do khôn   ảo 

 ảm kỹ thu t xâ  d n  dẫn   n nhà 272 Đư n  P củ   à X, ông B    lún, 

n hiên  n hiêm trọn , cụ thể: Nứt tư ng, gãy cột  à  kéo lệch cửa nên bà X 

và ông B  êu cầu ôn  T1, bà T2, ông T4 và bà N là các  ồn  s  h u nhà 274 

Đư n  P, Phư n  A,  u n Y, TP H phải liên  ới  ồi thư n  thiệt hại theo giá 

tr  thiệt hại th c t  là 162.453.000  ồng  Một trăm sáu mươi h i triệu  ốn 

trăm năm năm mươi    n àn  ồn  . Tại  iên  ản xem xét thẩm   nh tại chỗ 

ngày 07/4/2021 củ  T   án cấp sơ thẩm  thể hiện nội dun  như s u:“…ghi 
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nh n mức  ộ hư hỏn  về ki n trúc nhà 272 Đư n  P: Tư n  nhà    nứt  cử  

 i ph n  cuối cùn  khôn  m   ược. Đại diện Côn  t  Kiểm   nh Xâ  d n  

Sài Gòn có ý ki n  ề n h  chủ hộ n ưn  sử dụn  ph n  cuối cùn  do khôn  

 ảo  ảm về kỹ thu t xâ  d n …” và tại  iên  ản h    iải n à  12/5/2022  

phí      ơn bà T2 thừ  nh n côn  tr nh nhà 272 Đư n  P c  thiệt hại th c t  

nhưn  lại cho rằn :“C  nhiều n u ên nhân dẫn   n thiệt hại   o  ồm nhà 272 

Đư n  P    xâ  d n  từ lâu  từ năm 2002  là 20 năm;  ồn  th i chư  xác 

  nh  ược th i  iểm thiệt hại xả  r  nên chư  c  cơ s  xác   nh  ược n u ên 

nhân hư hỏn  do côn  tr nh xâ  d n  tại nhà 274 Đư n  P  â  r …”. Tuy 

nhiên, phía b   ơn khôn   êu cầu  iám   nh lại và  iám   nh    sun  nguyên 

nhân  â  thiệt hại nhà củ  n u ên  ơn. 

[7.1] Tại Khoản 2 Điều 92  ộ lu t Tố tụn  dân s  2015 qu    nh:“Một 

bên đ ơn  sự thừa nhận hoặc  hôn  phản đối nhữn  tình tiết, sự  iện, tài  iệu, 

văn bản,  ết  uận của cơ quan chuyên môn mà bên đ ơn  sự  ia đ a ra thì bên 

đ ơn  sự đó  hôn  phải chứn  minh”. Như v    c  cơ s  xác   nh sau khi công 

tr nh xâ  d n  nhà 274 Đư n  P hoàn thiện th  nhà 272 Đư n  P củ   à X, 

ông B    hư hỏn   lún, nghiêng nghiêm trọn . Cụ thể: Nứt tư ng, gãy cột  à  

kéo lệch cửa là c  th t. 

[7.2] Về lỗi  â  r  thiệt hại: 

Theo K t quả kiểm   nh côn  tr nh số:21058/DV.32/SC C n à  

16/3/2022 củ  Côn  t  C  phần Kiểm   nh Xâ  d n  Sài G n xác   nh:            

“… Côn  tr nh nhà 272 Đư n  P c  một số hư hỏn , như: Tư n     nứt từ 

mức  ộ nhẹ   n mức  ộ nứt tách  nứt phá hoại. Theo TCVN 9381:2012 có 

tư n  khối nhà trước  trục A/3-4, C/5-4  và tư n  khối nhà s u  trục: 13/C-A, 

A/13-14, 14/A- ’  13’-14/ ’-C      ánh  iá là cấu kiện n u  hiểm; K t quả 

 o  ạc  ộ n hiên  lệch t n  thể côn  tr nh  cho thấ  khối nhà trước  trục 1- 

5/A-C  khôn  c  hiện tượn  n hiên  lún theo qui lu t nhất   nh  khối nhà 

 i    trục 5’-10/A-C  và khối nhà s u  trục 10’-14/A-C  c  hiện tượn  

n hiên  lún theo qui lu t  hướn  từ trục A->C  n ược lại với hướn  côn  

tr nh xâ  mới   theo TCVN 9381:2012 chư  cấu kiện nào     ánh  iá là cấu 

kiện n u  hiểm. Côn  tr nh “nhà 274 Đư n  P”  ược kh i côn  xâ  d n  và 

 ư  vào sử dụn  vào khoản  năm 2015  với qui mô 02 hầm  08 tần  n i  tần  

lửn  và mái che th n   theo  iấ  hiện trạn   ất  tài sản   n liền với  ất .  uá 

tr nh thi côn   ào  ất tần  hầm và thi côn  hệ m n  côn  tr nh    làm phá vỡ 

s  cố k t nền  ất hiện h u  ồn  th i làm  i n dạn   ất nền xun  qu nh và 

làm chu ển v  côn  tr nh lân c n  ên trên nền  ất. M t khác  việc thi côn  

vách  TCT tần  hầm với  ộ sâu 02 tần  hầm  c   iện pháp  iằn  chốn  vách 

 TCT hố  ào theo chu vi khuôn viên côn  tr nh  ể thi côn   ào  ất 02 tần  

hầm...       â  ảnh hư n  lún  khi c  n oại l c tác  ộn    làm  i n dạn   ất 

nền  dẫn   n chu ển v  làm hư hỏn  cấu kiện  ên trên. 

K t lu n: Hiện t ợn  h  hỏn  và n hiên   ún của côn  trình “272 

Đ  n  P”  à do các n uyên nhân phân tích ở trên,  àm xuất hiện một số vết 

nứt có hình thái phù hợp với quy  uật  ây ảnh h ởn  từ côn  trình xây mới. 
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Tron  đó tác độn  của việc thi côn  xây mới côn  trình “274 Đ  n  P”  à 

n uyên nhân chủ yếu tác độn   àm phát sinh h  hỏn  và  àm tăn  mức độ h  

hỏn  của các h  hỏn  hiện hữu côn  trình (nếu có). Như v    căn cứ  vào K t 

quả kiểm   nh côn  tr nh số:21068/DV.32/SC C n à  16/3/2022 củ  Côn  

t  C  phần Kiểm   nh Xâ  d n  Sài G n  Hội  ồn  xét xử c  cơ s  xác   nh 

hiện trạn  nhà 272 Đư n  P củ  bà X và ông B th c t     hư hỏn   lún, 

n hiên   lỗi là do côn  tr nh xâ  d n  nhà 274 Đư n  P gây ra. V  v    T   

án cấp sơ thẩm xác   nh lỗi là do côn  tr nh xâ  d n  nhà 274 Đư n  P gây 

thiệt hại nhà 272 Đư n  P là c  căn cứ  do v    khôn  chấp nh n  êu cầu 

khán  cáo củ      ơn  à T2 và ông T1. 

[7.3] Căn cứ Giấ  chứn  nh n qu ền sử dụn   ất  qu ền s  h u nhà   và 

tài sản khác   n liền với  ất, số vào s  cấp GCN: CH 03171 do Ủ    n nhân dân 

 u n 7  Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho ôn  T1 và bà T2 ngày 16/6/2011 và 

Giấ  chứn  nh n qu ền sử dụn   ất  qu ền s  h u nhà   và tài sản khác   n liền 

với  ất, số vào s  cấp GCN: CH 03172 do Ủ    n nhân dân  u n 7  Thành phố 

Hồ Chí Minh cấp cho ôn  T4 và  à N ngày 16/6/2011 và theo Giấ  phép xâ  

d n  số:201/GPXD do S  Xâ  d n  Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 

09/11/2012 cho chủ  ầu tư là ôn  T1, bà T2, ông T4 và bà N thì Hội  ồng xét 

xử c  cơ s  xác   nh căn nhà 274 Đư n  P, Phư n  A,  u n Y, TP H thuộc 

qu ền s  h u củ  ôn  T1, bà T2, ông T4 và bà N. 

Tại Điều 605  ộ lu t dân s  năm 2015 qu    nh:“Chủ s  h u  n ư i 

chi m h u  n ư i  ược  i o quản lý  sử dụn  nhà cử   côn  tr nh xâ  d n  

khác phải  ồi thư n  thiệt hại do nhà cử   côn  tr nh xâ  d n  khác     â  

thiệt hại cho n ư i khác. Khi n ư i thi công c  lỗi tron  việc  ể nhà cử   

côn  tr nh xâ  d n  khác  â  thiệt hại th  phải  ồi thư n ”. 

[7.4] Đối với qu    nh pháp lu t trên  ôn  T1, bà T2 và bà N là các 

 ồn  s  h u và là chủ  ầu tư xâ  d n  côn  tr nh nhà 274 Đư n  P phải c  

trách nhiệm liên  ới  ồi thư n  thiệt hại cho  à X và ông B do công trình xây 

d n  nhà 274 Đư n  P gây ra. Do v    T   án cấp sơ thẩm  uộc     ơn phải 

có trách nhiêm  ồi thư n  chi phí sử  ch   hư hỏn  côn  tr nh nhà 272 

Đư n  P  số tiền là 162.453.000  ồn  (theo K t quả kiểm   nh côn  tr nh 

n à  16/3/2022 củ  Côn  t  C  phần Kiểm   nh Xâ  d n  Sài G n  là c  căn 

cứ. V  v    khôn  chấp nh n  êu cầu khán  cáo củ  ôn  T1 và bà T2. 

 [8] Tại  ơn kh i kiện n à  14/12/2020 n u ên  ơn  à X và ôn  B kh i 

kiện     ơn là ôn  Trần H u T4   à Tôn N   u nh N  ôn  Tôn Thất  u nh 

T1   à Phạm N u ễn  u nh T2, Công ty TNHH M và Côn  t  TNHH Trun  

tâm Y Khoa F   út lục 199 - 200). 

 Tại phiên họp kiểm tr  việc  i o nộp  ti p c n côn  kh i chứn  cứ n à  

12/5/2022 (Bút lục số 237 - 238) và tại phiên t   sơ thẩm  ông H  ại diện 

n u ên  ơn  à X và ôn  B rút  êu cầu kh i kiện  ối với     ơn là Côn  t  

TNHH M và Côn  t  TNHH Trun  tâm Y Kho  F. L  r   tron  trư n  hợp 

nà   T   án cấp sơ thẩm phải   nh chỉ  êu cầu củ   à X và ôn  B về việc  à 
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X và ôn  B khôn  kh i kiện     ơn là Côn  t  TNHH M và Côn  t  TNHH 

Trung tâm Y Khoa F mới  ún  theo qu    nh củ  pháp lu t. Tu  nhiên  T   

án cấp sơ thẩm khôn    nh chỉ  êu cầu củ   à X và ôn  B khôn  kh i kiện    

 ơn là Côn  ty TNHH M và Côn  t  TNHH Trun  tâm Y Kho  F là thi u s t 

nên cấp phúc thẩm sử  án phần nà  củ  T   án cấp sơ thẩm như    nh n   nh 

nêu trên. 

       [9] Từ nh n   nh trên  Hội  ồn  xét xử  xét thấ   êu cầu khán  cáo củ     

 ơn  à Phạm N u ễn  u nh T2 và ôn  Tôn Thất  u nh T1 là khôn  c  cơ 

s  chấp nh n; Sử  một phần  ản án dân s  sơ thẩm như    nh n   nh nêu 

trên. 

         Xét  ề n h  củ  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh  ề n h   i  n u ên  ản án dân s  sơ thẩm là khôn  c  cơ s  như    

nh n   nh trên nên khôn   ược chấp nh n. 

[10] Các nội dun  khác  các  ươn  s  khôn  khán  cáo  Viện kiểm sát 

khôn  khán  n h  nên  i  n u ên  ản án dân s  sơ thẩm.  

[11] Án phí dân s  phúc thẩm:Do sử   ản án sơ thẩm nên  à Phạm 

N u ễn  u nh T2 và ôn  Tôn Thất  u nh T1 khôn  phải ch u án phí phúc 

thẩm nên  à T2 và ôn  T1  ược hoàn lại mỗi n ư i 300.000  ồn      trăm 

n àn  ồn  . 

Bởi các    nêu trên  

                           QUYẾT  ỊNH: 

           -Căn cứ vào khoản 2 Điều 148 và khoản 2 Điều 308 củ   ộ lu t Tố tụn  

dân s  năm 2015; 

          -Căn cứ N h  qu  t số:326/2016/U TV H14 n à  30/12/2016 củ  Ủ  

  n Thư n  vụ  uốc hội qu    nh về mức thu  miễn   iảm  thu nộp  quản lý 

và sử dụn  án phí và lệ phí củ  T   án; 

-Căn cứ Lu t thi hành án dân s  sử    i     sun  năm 2014. 

Tuyên   : 

1.Khôn  chấp nh n  êu cầu khán  cáo     ơn củ   à N u ễn Phạm 

 u nh T2 và ôn  Tôn Thất  u nh T1. 

2.Sử  một phần  ản án dân s  sơ thẩm.  

  3.Chấp nh n  êu cầu kh i kiện củ  n u ên  ơn  à Trươn  Th  Th nh 

X và ôn  Hu nh Th nh B. 

 uộc ôn  Tôn Thất  u nh T1   à Phạm N u ễn  u nh T2  ôn  Trần 

H u T4 và  à Tôn N   u nh N phải c  trách nhiệm liên  ới  ồi thư n  toàn 

 ộ chi phí sử  ch   hư hỏn  côn  tr nh nhà số 272 Đư n  P, Phư n  A,  u n 

Y, TP H cho  à Trươn  Th  Th nh X và ôn  Hu nh Th nh B, số tiền là 
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162.453.000  ồn  (Một trăm sáu mươi h i triệu bốn trăm năm mươi    n àn 

 ồng).  

Th c hiện tại Chi cục Thi hành án dân s  c  thẩm qu ền.  

Kể từ n à  c   ơn  êu cầu thi hành án củ   à Trươn  Th  Th nh X và 

ôn  Hu nh Th nh B cho   n khi thi hành án xon  khoản tiền phải trả cho  à 

X, ông B nêu trên, hàng tháng ôn  Tôn Thất  u nh T1   à Phạm N u ễn 

 u nh T2  ôn  Trần H u T4   à Tôn N   u nh N c n phải liên  ới ch u 

khoản tiền l i  ối với số tiền chư  thi hành án theo mức l i suất qu    nh tại 

khoản 2 Điều 468  ộ lu t Dân s  năm 2015 tươn  ứn  với th i  i n chư  thi 

hành án. 

4.Đ nh chỉ  êu cầu củ   à Trươn  Th  Th nh X và ôn  Hu nh Thanh 

B  về việc khôn  kh i kiện     ơn là Côn  t  TNHH M và Côn  t  TNHH 

Trung tâm Y Khoa F. 

  5.Về chi phí xem xét thẩm   nh tại chỗ: Ôn  Tôn Thất  u nh T1, bà 

Phạm N u ễn  u nh T2  ôn  Trần H u T4 và  à Tôn N   u nh N liên  ới 

ch u chi phí xem xét thẩm   nh tại chỗ số tiền là 3.000.000  ồn  (B  triệu 

 ồn  . Do  à Trươn  Th  Th nh X và ôn  Hu nh Th nh B    nộp tiền tạm 

ứn  chi phí thẩm   nh tại chỗ số tiền là 3.000.000  ồn  (B  triệu  ồn ) theo 

Phi u thu số 17 n à  02/4/2021 củ  T   án nhân dân  u n 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh nên ông T1, bà T2, ông T4, bà N phải liên  ới nộp số tiền 

3.000.000  ồn      triệu  ồn     ể hoàn trả lại cho  à X và ông B.  

6.Về chi phí  iám   nh: Ôn  Tôn Thất  u nh T1   à Phạm N u ễn 

 u nh T2  ôn  Trần H u T4   à Tôn N   u nh N liên  ới ch u chi phí giám 

  nh số tiền là 44.000.000  ồn  (Bốn mươi  ốn triệu  ồn ). Do  à Trươn  

Th  Th nh X và ôn  Hu nh Th nh B    nộp tiền tạm ứn  chi phí  iám   nh 

số tiền là 44.000.000  ồn  theo Phi u thu số:TNH-0328BIDV ngày 

17/11/2021 củ  Công t  C  phần Kiểm   nh Xâ  d n  Sài G n nên ông T1, bà 

T2, ông T4 và bà N phải liên  ới nộp số tiền 44.000.000  ồn  (Bốn mươi  ốn 

triệu  ồn )   ể hoàn trả lại cho  à X và ông B.  

7.Về án phí dân s  sơ thẩm:Ôn  Tôn Thất  u nh T1   à Phạm N u ễn 

 u nh T2, ôn  Trần H u T4 và  à Tôn N   u nh N phải liên  ới ch u 

8.122.650  ồn  (Tám triệu một trăm h i mươi h i n àn sáu trăm năm mươi 

 ồn ).  

Hoàn trả lại cho  à Trươn  Th  Th nh X số tiền tạm ứn  án phí    tạm 

nộp là 2.500.000  ồn  (H i triệu năm trăm n àn  ồng), theo Biên lai thu tiền 

tạm ứn  án phí  lệ phí T   án số: AA/2018/0032203 n à  07/02/2020 củ  Chi 

cục Thi hành án dân s   u n 7  Thành Phố Hồ Chí Minh. 

8.Về án phí dân s  phúc thẩm:Hoàn lại cho ôn  Tôn Thất  u nh T1 và 

 à N u ễn Phạm  u nh T2 tiền tạm ứn  án phí phúc thẩm    tạm nộp mỗi 

n ư i là 300.000  ồn      trăm n àn  ồn   theo  iên l i thu tiền tạm ứn  án 

phí  lệ phí T   án số: AA/2021/0015478  n à  13/02/2023 củ  Chi cục Thi 
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hành án dân s   u n 7  Thành phố Hồ Chí Minh và 300.000  ồn      trăm 

n àn  ồn   theo  iên l i thu tiền tạm ứn  án phí  lệ phí T   án số: 

AA/2021/0015585 n à  03/3/2023 củ  Chi cục Thi hành án dân s   u n7  

Thành phố Hồ Chí Minh.  

             Trư n  hợp  ản án  qu  t   nh  ược thi hành theo qu    nh tại Điều 2 

Lu t thi hành án dân s   th  n ư i  ược thi hành án dân s   n ư i phải thi 

hành án dân s  c  qu ền thỏ  thu n thi hành án  qu ền  êu cầu thi hành án  t  

n u ện thi hành án ho c    cưỡn  ch  thi hành án theo qu    nh tại các Điều 

6  7  7  và 9 Lu t thi hành án dân s ; th i hiệu thi hành án  ược th c hiện 

theo qu    nh tại Điều 30 Lu t thi hành án dân s  sử    i     sun  năm 2014.   

  ản án phúc thẩm c  hiệu l c pháp lu t kể từ n à  tu ên án. 

 Nơi nhận: 

- TAND Tối c o; 

- TAND cấp c o tại TP.HCM; 

- VKSND cấp c o tại TP.HCM; 

- VKSND TP.HCM; 

- TAND  u n 7;  

- Chi cục THADS  u n 7; 

- Các  ươn  s ;   

- Lưu hồ sơ vụ án 

- Lưu văn ph n .                                                                           

TM  HỘI  ỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA     

                        
 

 

( ã ký) 

Nguyễn Thị Thu                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


